ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐƠN GIÁ
DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Công bố kèm theo Văn bản số 27/ SXD-KTXD
ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
về việc công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị
Năm 2012
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các chi phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị.
1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định trên cơ sở:
- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.
- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
- Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
- Văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Văn bản số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011 số 10/SXD-KTXD ngày 05/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.
2. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị gồm các chi phí sau:
a. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân công trình đô thị mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định như sau:
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.
Hệ số bậc lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước:
- Công nhân công trình đô thị: Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, ngành số 5.
- Công nhân lái xe: Bảng lương B.12.
Các khoản phụ cấp được tính gồm:
- Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2- Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).
Các khoản chi phí có liên quan như: tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, các khoản chi phí khác… đã được tính trong khoản mục chi phí quản lý chung.
b. Chi phí máy thi công:
Là chi phí máy cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Tập đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi đơn giá gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số chi phí và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, bao gồm 4 chương:
Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới Chương IV: Kiểm tra hệ thống thoát nước
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ là căn cứ xác định dự toán chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Chi phí vật liệu, công cụ lao động (như xe cải tiến chở bùn, thùng chứa bùn, xô, xẻng, cuốc chim, ... ) sử dụng trực tiếp cho quá trình thực hiện công việc được quy định trong chi phí chung cấu thành đơn giá, dự toán chi phí nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.
- Chi phí của những loại công việc như giải quyết úng ngập cục bộ; giải tỏa lấn chiếm hành lang quản lý mương sông;... được xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các loại công việc này.
- Đơn giá trên chưa quy định chi phí cho công tác nạo vét bùn bằng dây chuyền cơ giới (tổ hợp các máy, thiết bị).
- Những công việc có liên quan trong quá trình sản xuất nhưng không ban hành trong tập đơn giá này thì áp dụng các tập đơn giá hiện hành của Nhà nước.
- Trường hợp công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa được quy định định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới và gửi các định mức này về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND thành phố công bố áp dụng.
- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ được tính theo mức lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.
- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ thuộc vùng III, mức lương tối thiểu là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
Hệ số nhân công
KNC =
0,875
Hệ số máy thi công 
KMTC =
0,977
- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Cần Thơ, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.
BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG
- Lương tối thiểu vùng II - mức 1.780.000 đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.
- Mức lương tối thiểu chung (LTTC) là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ- CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
- HSL: Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.
Đơn vị tính: đ/công
	STT
	Chức danh công việc
	Bậc lương
	Hệ số bậc lương
(HSL)
	Lương cơ bản (LCB)
	Lương phụ
(nghỉ lễ, tết,…)
12% LCB
	TỔNG L+PC

	
	A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm II
	
	
	
	

	1
	Nạo vét mương, sông thoát nước
	4/7
	2,71
	185.531
	22.264
	207.794

	2
	Nạo vét cống ngang
	4,5/7
	2,95
	201.962
	24.235
	226.197

	
	A.1.5. Công trình đô thị - Nhóm III
	
	
	

	3
	Nạo vét cống ngầm
	4/7
	2,92
	199.908
	23.989
	223.897

	
	B.12.1. Xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn
	
	
	
	

	4
	Công nhân lái xe
	2/4
	2,57
	175.946
	21.114
	197.060

	
	B.12.2. Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	
	

	5
	Công nhân lái xe
	2/4
	2,76
	188.954
	22.674
	211.628

	6
	Công nhân lái xe
	3/4
	3,25
	222.500
	26.700
	249.200


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ
	Stt
	Tên máy và thiết bị
	Đơn vị
	Đơn giá (đồng)

	
	
	
	

	1
	Xe hút bùn dung tích 2m3  (3T)
	ca
	1.052.001

	2
	Xe ôtô tự đổ 2,5T
	ca
	811.941

	3
	Xe ôtô tự đổ 4T
	ca
	1.165.274

	
	
	
	


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
	Stt
	Loại máy & thiết bị
	Số ca/ năm
	Định mức khấu hao, s.c, c.p khác/năm
(%giá tính KH)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng 1 ca
	Hệ số nhiên liệu phụ
	Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy
	Giá tính khấu hao
(1000
đồng)
	Chi phí khấu hao
(CKH)
	Chi phí sửa chữa
(CSC)
	Chi phí khác
(CK)
	Chi phí NL, NL
(CNL)
	Chi phí tiền lương
(CTL)
	Giá ca máy
(CCM)
(đồng)

	
	
	
	K.hao
	S.chữa
	CP #
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô tự đổ-trọng tải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2,5T
	260
	17
	7,5
	6
	18,9 lít xăng
	1,03
	1x2/4 loại
≤3,5 tấn
	216.400
	134.418
	62.423
	49.938
	368.102
	197.060
	811.941

	2
	4T
	260
	17
	7,5
	6
	32,4 lít xăng
	1,03
	1x2/4 loại
3,5-7,5 tấn
	282.900
	175.724
	81.606
	65.285
	631.031
	211.628
	1.165.274

	
	Xe bồn hút bùn, mùn khoang-dung tích:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2m3 (3T)
	220
	17
	5,2
	6
	18,9 lít diezel
	1,05
	1x2/4 loại
3,5-7,5 tấn
	379.950
	278.918
	89.806
	103.623
	368.026
	211.628
	1.052.001


CHƯƠNG I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG TN1.01.10 NẠO VÉT BÙN HỐ GA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.11
TN1.01.12
TN1.01.13
TN1.01.14
TN1.01.11A
TN1.01.12A
TN1.01.13A
TN1.01.14A
TN1.01.11B
TN1.01.12B
TN1.01.13B
TN1.01.14B
TN1.01.11C
TN1.01.12C
TN1.01.13C
TN1.01.14C
	Nạo vét bùn hố ga
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	883.125
812.475
750.136
689.876
1.016.113
935.073
862.345
791.695
1.122.088
1.032.736
953.774
874.813
768.838
706.500
652.473
598.447
	


TN1.01.20 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.21
TN1.01.21A
TN1.01.21B
TN1.01.21C
TN1.01.21D
TN1.01.21E
TN1.01.21F
TN1.01.21G
TN1.01.21H
TN1.01.21I
TN1.01.21J
TN1.01.21K
TN1.01.21L
TN1.01.21M
TN1.01.21N
TN1.01.21O
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ
công, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
♦ Đường kính cống 300 ÷ 600mm:
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
	
	1.488.915
1.370.250
1.265.018
1.162.025
1.712.812
1.576.235
1.455.331
1.336.665
1.891.930
1.739.680
1.607.580
1.475.481
1.296.364
1.191.132
1.101.573
1.009.775
	

	TN1.01.22
TN1.01.22A
TN1.01.22B
TN1.01.22C
TN1.01.22D
TN1.01.22E
TN1.01.22F
TN1.01.22G
TN1.01.22H
TN1.01.22I
TN1.01.22J
TN1.01.22K
TN1.01.22L
TN1.01.22M
TN1.01.22N
TN1.01.22O
TN1.01.23
TN1.01.23A
TN1.01.23B
TN1.01.23C
TN1.01.23D
TN1.01.23E
TN1.01.23F
TN1.01.23G
TN1.01.23H
TN1.01.23I
TN1.01.23J
TN1.01.23K
	♦ Đường kính cống 700 ÷ 1000mm:
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♦ Đường kính cống > 1000mm:
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	1.444.136
1.327.709
1.226.956
1.126.202
1.661.316
1.526.978
1.410.551
1.296.364
1.833.716
1.688.183
1.558.323
1.430.702
1.256.062
1.155.309
1.067.989
980.669
1.399.356
1.287.408
1.188.893
1.092.617
1.609.819
1.479.959
1.368.011
1.256.062
1.777.742
1.634.448
1.511.305
1.385.922
	

	TN1.01.23L
TN1.01.23M
TN1.01.23N
TN1.01.23O
	♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	1.218.000
1.119.485
1.034.404
949.323
	


Ghi chú : Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,8.
TN1.01.30 NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay)
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.31
TN1.01.32
TN1.01.33
TN1.01.34
TN1.01.31A
TN1.01.32A
TN1.01.33A
TN1.01.34A
	Nạo vét bùn cống hộp nổi, kích thước cống B ≥ 300 ÷ 1000mm; H ≥ 400 ÷ 1000mm, lượng bùn ≤ 1/3 tiết diện cống
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
	
	1.101.308
1.014.035
937.151
858.189
1.267.543
1.165.724
1.076.373
987.022
	


Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.31B
TN1.01.32B
TN1.01.33B
TN1.01.34B
TN1.01.31C
TN1.01.32C
TN1.01.33C
TN1.01.34C
	♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	1.398.454
1.286.245
1.188.582
1.090.919
957.930
881.047
814.552
748.058
	


Ghi chú : Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,8.
TN1.01.40 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGANG BẰNG THỦ CÔNG (CỐNG NGANG ĐƯỜNG)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga
- Xúc bùn từ hố ga vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện chở bùn
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện chứa bùn để ở nơi kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.41
TN1.01.42
TN1.01.43
TN1.01.44
TN1.01.41A
TN1.01.42A
TN1.01.43A
TN1.01.44A
TN1.01.41B
TN1.01.42B
TN1.01.43B
TN1.01.44B
TN1.01.41C
TN1.01.42C
TN1.01.43C
TN1.01.44C
	Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống ngang đường)
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 1500m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Cự ly trung chuyển bùn 2000m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
	
	1.710.049
1.574.331
1.454.447
1.334.562
1.965.652
1.809.576
1.671.596
1.533.616
2.171.491
1.997.320
1.845.768
1.694.216
1.488.376
1.368.492
1.264.441
1.160.391
	


TN1.02.00 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
TN1.02.10 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤6M
TN1.02.11 ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.11
TN1.02.12
TN1.02.13
TN1.02.14
TN1.02.11A
TN1.02.12A
TN1.02.13A
TN1.02.14A
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (không có hành lang, không có lối vào),  lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)
♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	976.632
897.670
831.176
762.604
831.176
764.682
706.500
648.317
	


Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
TN1.02.11 ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.16
TN1.02.17
TN1.02.18
TN1.02.19
TN1.02.16A
TN1.02.17A
TN1.02.18A
TN1.02.19A
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của  mương  (từ  mặt  nước  đến  đáy mương)
♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	851.955
783.383
725.201
664.941
725.201
667.019
615.070
565.200
	


Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
TN1.02.20 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M
TN1.02.21 ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.21
TN1.02.22
TN1.02.23
TN1.02.24
TN1.02.21A
TN1.02.22A
TN1.02.23A
TN1.02.24A
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (không có hành lang, không có lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương)
♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
	
	955.852
878.969
812.475
745.980
812.475
748.058
689.876
633.772
	


Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
TN1.02.21 ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.26
TN1.02.27
TN1.02.28
TN1.02.29
TN1.02.26A
TN1.02.27A
TN1.02.28A
TN1.02.29A
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang lối vào), lượng bùn ≤ 1/3 độ sâu của  mương  (từ  mặt  nước  đến  đáy mương)
♣ Cự ly trung chuyển bùn 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển bùn:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	810.397
745.980
689.876
631.694
689.876
633.772
585.979
538.186
	


Ghi chú : Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
T.1.03.00 NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ 1km
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.03.01
TN1.03.01A
TN1.03.01B
TN1.03.01C
TN1.03.01D
TN1.03.01E
TN1.03.01F
TN1.03.01G
TN1.03.02
TN1.03.02A
TN1.03.02B
TN1.03.02C
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước
♦ Chiều rộng mương, sông ≤ 6m:
♣ Cự ly trung chuyển 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♦ Chiều rộng mương, sông ≤ 15m:
♣ Cự ly trung chuyển 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
	
	895.588
823.941
761.250
698.559
761.250
700.798
647.062
593.327
985.147
906.783
837.375
767.967
	


Đơn vị tính: đ/ 1km
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.03.02D
TN1.03.02E
TN1.03.02F
TN1.03.02G
TN1.03.03
TN1.03.03A
TN1.03.03B
TN1.03.03C
TN1.03.03D
TN1.03.03E
TN1.03.03F
TN1.03.03G
	♣ Không trung chuyển:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♦ Chiều rộng mương, sông > 15m:
♣ Cự ly trung chuyển 150m:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
♣ Không trung chuyển:
-
Đô thị loại đặc biệt
-
Đô thị loại I
-
Đô thị loại II
-
Đô thị loại III ÷ V
	km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
	
	837.375
770.206
711.992
653.779
1.276.213
1.173.220
1.085.900
996.342
1.085.900
998.581
922.456
846.331
	


CHƯƠNG II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.01
TN2.01.02
TN2.01.03
TN2.01.04
TN2.01.05
TN2.01.06
	Nạo vét bùn cống ngầm đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương bằng xe hút bùn 3T

-
cự ly vận chuyển 8km
-
cự ly vận chuyển 10km
-
cự ly vận chuyển 12km
-
cự ly vận chuyển 15km
-
cự ly vận chuyển 18km
-
cự ly vận chuyển 20km
	m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
m3 bùn
	
	55.974
55.974
55.974
55.974
55.974
55.974
	78.164
80.794
83.424
87.316
91.208
93.838


CHƯƠNG III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI TN3.01.00 VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE ÔTÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đ/ m3  bùn
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN3.01.01
TN3.01.02
TN3.01.03
TN3.01.04
TN3.01.05
TN3.01.06
TN3.01.21
TN3.01.22
TN3.01.23
TN3.01.24
TN3.01.25
TN3.01.26
	Vận chuyển bùn bằng ôtô tự đổ 2,5
tấn
-
cự ly vận chuyển   8km
-
cự ly vận chuyển 10km
-
cự ly vận chuyển 12km
-
cự ly vận chuyển 15km
-
cự ly vận chuyển 18km
-
cự ly vận chuyển 20km
Vận chuyển bùn bằng ôtô tự đổ 4 tấn
-
cự ly vận chuyển   8km
-
cự ly vận chuyển 10km
-
cự ly vận chuyển 12km
-
cự ly vận chuyển 15km
-
cự ly vận chuyển 18km
-
cự ly vận chuyển 20km
	m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
m3  bùn
	
	166.235
166.235
166.235
166.235
166.235
166.235
103.897
103.897
103.897
103.897
103.897
103.897
	101.493
105.552
108.800
113.672
118.543
122.603
114.197
118.858
122.354
128.180
134.007
137.502


CHƯƠNG IV
KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đ/ 1km
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.01.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	km
	
	3.358.455
	


TN4.02.00 KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đ/ 1km
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.02.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	km
	
	2.462.867
	


PHỤ LỤC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
	Stt
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Ký hiệu

	I
	Chi phí trực tiếp
	VL + NC + M
	T

	1
	Chi phí vật liệu
	[image: image1.png]Sopxntcan




	VL

	2
	Chi phí nhân công
	[image: image2.png]ZQ, XD x Ko




	NC

	3
	Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị
	[image: image3.png]Q% DP XKoo




	M

	II
	Chi phí quản lý chung
	NC x tỷ lệ (%)
	C

	III
	Lợi nhuận định mức
	(T+C) x tỷ lệ (%)
	TL

	
	Tổng cộng
	T + C + TL
	G


Trong đó:
+ Qj: là khối lượng công tác dịch vụ công ích thứ j (j=1÷n).
+ Djvl, Djnc, Djm: là chi phí vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị của công tác thứ j.
+ CLVL: Chênh lệch vật liệu ( nếu có )
+ Knc, Kmtc: hệ số điều chỉnh nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (nếu có)
+ Chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị được tính bằng tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng tỷ lệ 5% trên chi phí sử dụng xe máy và thiết bị.
+ Lợi nhuận định mức được tính bằng tỷ lệ 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích.
MỤC LỤC
	STT
	Nội dung

	
	Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng

	
	Bảng tiền lương công nhân

	
	Bảng giá ca máy và thiết bị

	
	Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi

	TN1.01.40
	Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống qua đường)

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công

	
	Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn

	
	Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

	
	Chương IV: Kiểm tra hệ thống thoát nước

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

	
	

	
	Phụ lục Tổng hợp dự toán dịch vụ công ích đô thị

	
	Mục lục


